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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /TTr-STP
	                Quảng Ngãi, ngày     tháng 9 năm 2022


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp
thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Sở Tư pháp kính trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

I.  SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từng bước được nâng cao chất lượng, góp phần khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp. Nội dung văn bản của HĐND, UBND các cấp ban hành phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thông qua công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản ban hành chưa đúng quy định hoặc có dấu hiệu trái pháp luật, đã tác động tích cực đến công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản QPPL, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật ở địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Việc kiểm tra văn bản chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục ở cấp huyện và cấp xã; hoạt động tự kiểm tra văn bản QPPL của cấp huyện còn hình thức, chủ yếu kiểm tra về thể thức và kỹ thuật trình bày mà chưa đi sâu vào nội dung của văn bản; nhiều địa phương không tuân thủ tính kịp thời trong việc gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện kiểm tra theo quy định và chưa triển khai đồng bộ các phương thức kiểm tra văn bản. Công tác tự kiểm tra chủ yếu do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đảm nhận, còn việc tự kiểm tra Nghị quyết của HĐND cấp huyện chưa được thực hiện; văn bản có dấu hiệu trái pháp luật chưa được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định; việc theo dõi quá trình xử lý văn bản trái pháp luật của các đơn vị chưa được quan tâm; đặc biệt, tình trạng cơ quan ban hành văn bản chưa xử lý kịp thời sau khi nhận được thông báo kiến nghị xử lý của cơ quan kiểm tra văn bản còn phổ biến, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản phải đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần. Công tác rà soát văn bản QPPL theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên; việc rà soát thường xuyên văn bản QPPL ở cấp tỉnh chủ yếu là do Sở Tư pháp thực hiện; tại các sở, ban, ngành chưa được quan tâm, vì công chức pháp chế thực hiện nhiệm vụ được bố trí kiêm nhiệm. Một số cơ quan, đơn vị còn xem đó là trách nhiệm của Sở Tư pháp, nên thiếu sự hợp tác trong thực hiện rà soát bổ sung và thống nhất kết quả rà soát để hệ thống hóa. Nhiệm vụ phối hợp rà soát, hệ thống hóa còn gặp nhiều khó khăn, chưa xác định được công việc thực hiện phải liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan phối hợp, trách nhiệm của từng sở, ban, ngành trong việc tham gia phối hợp. Đồng thời, UBND cấp huyện chưa xây dựng được đội ngũ cộng tác viên để phục vụ hoạt động kiểm tra văn bản theo quy định tại Điều 176 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; kinh phí bố trí công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản chưa đáp ứng được yêu cầu, trang thiết bị còn hạn chế, chưa có phần mềm về cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác kiểm tra. Do đó, hiệu quả và chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL chưa được nâng cao.

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 28, khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định UBND tỉnh ban hành quyết định để quy định: “Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương” và điểm a khoản 3 Điều 186 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm của UBND các cấp “Quy định cụ thể về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật”. Đồng thời, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 Khóa XX về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1251/BTP-KTrVB ngày 21/4/2022; của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2216/UBND-NC ngày 02/05/2022 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thì việc tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích

- Việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng văn bản QPPL; kịp thời phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để kiến nghị với các cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản; góp phần tích cực vào quá trình cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành ở địa phương về ý nghĩa, vai trò của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; qua đó, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật được chuẩn hóa một bước, dần đi vào nề nếp và thực hiện có hiệu quả.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo
- Việc xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

- Bảo đảm tính khách quan, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phối hợp; đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức tham gia phối hợp và trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc kết luận kiểm tra và quyết định xử lý văn bản QPPL. Phát huy tính chủ động, tích cực của cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện trách nhiệm theo quy định và tham gia phối hợp thực hiện. Đảm bảo tính công khai, minh bạch kết quả hoạt động và quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; ngày 01/3/2022, Sở Tư pháp đã có Tờ trình số 38/TTr-STP về việc đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến thống nhất tại Công văn số 3811/UBND-NC ngày 02/8/2022. Ngày 09/8/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 874/STP-XDKT&TDTHPL về việc lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; đã đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định và Quy chế lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi (tại địa chỉ: http://www.quangngai.gov.vn) trong thời hạn 30 ngày để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý kiến đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 120, Điều 129 Luật năm 2015. 
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của 29 cơ quan, đơn vị (có Bảng tổng hợp ý kiến góp ý kèm theo), Sở Tư pháp đã tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo. Đồng thời, ngày .../9/2022, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số .../QĐ-STP thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định và Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng tư vấn thẩm định văn bản QPPL của UBND tỉnh đúng theo quy định tại Điều 130 Luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 40 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020. Ngày .../9/2022, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Sở Tư pháp đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định và Quy chế trình UBND tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục: Dự thảo gồm Quyết định và Quy chế kèm theo.
- Dự thảo Quyết định gồm 03 Điều.
- Dự thảo Quy chế bao gồm 04 Chương và 26 Điều.
2. Nội dung chính của dự thảo Quyết định và Quy chế
a) Quy chế quy định về nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp, trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL bao gồm: Văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý; Trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra văn bản; Trách nhiệm gửi văn bản QPPL để thực hiện kiểm tra; Phối hợp tự kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật; Phối hợp kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền; Kiểm tra văn bản theo địa bàn, chuyên đề, ngành, lĩnh vực; Phối hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã; Theo dõi, cập nhật văn bản là căn cứ để rà soát; Xác định văn bản QPPL cần rà soát; Theo dõi, đôn đốc việc rà soát văn bản QPPL; Xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL; Xử lý kiến nghị rà soát văn bản QPPL của cơ quan, tổ chức, công dân... 
b) Trách nhiệm thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
c) Dự thảo Quy chế dự kiến trình bày bố cục như sau: 
- Chương I. Quy định chung gồm 3 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp và nội dung phối hợp.
- Chương II. Trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, gồm 6 Điều (từ Điều 4 đến Điều 9).

- Chương III. Trách nhiệm phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản, gồm 12 Điều (từ Điều 10 đến Điều 21).

- Chương IV: Tổ chức thực hiện, gồm 5 Điều (từ Điều 22 đến Điều 26).

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: KHÔNG CÓ.
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Tư pháp kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
 Xin gửi kèm theo Tờ trình gồm:

(1) Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
(2) Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
(3) Bản tổng hợp các ý kiến góp ý đối với dự thảo;
(4) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến;
(5) Báo cáo thẩm định;
(6) Các tài liệu khác có liên quan.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT HĐND tỉnh (báo cáo);

- CT UBND tỉnh (báo cáo);

- VP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ (để biết);

- GĐ, PGĐ Sở;

- Văn phòng Sở;

- Lưu: VT, VBQP(Hoa).
	GIÁM ĐỐC
Tôn Long Hiếu
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